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1 234189 Cao Thị Hoài An 22/11/2005 DH23RHM01

2 211770 Lê Kim Anh 22/06/2003 Bạc Liêu DH21OTO04

3 213628 Nguyễn Huỳnh Anh 24/01/2003 An Giang DH21QTS02

4 232947 Trần Thảo Anh 13/12/2005 Cà Mau DH23QTK01

5 221646 Trương Thị Kim Anh 09/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

6 233034 Lê Hoài Bảo 21/12/2004 Vĩnh Long DH23QTK01

7 232917 Trần Gia Bảo 30/11/2005 Bến Tre DH23QTK01

8 224429 Trần Nguyễn Biển 23/08/2004 Cà Mau DH22XET03

9 233486 Thái Thị Kim Cương 03/01/2005 An Giang DH23LOG01

10 232846 Nguyễn Long Dĩ 02/01/2005 Hậu Giang DH23QTK01

11 234360 Bùi Thị Thúy Duy 14/02/2005 Sóc Trăng DH23LOG01

12 226331 Nguyễn Kim Hậu 29/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

13 234486 Phan Công Hiếu 09/01/2005 Vĩnh Long DH23QHC01

14 221546 Nguyễn Nhật Hoa 04/05/2004 Kiên Giang DH22OTO09

15 233023 Tô Nguyễn Huệ Huyên 11/07/2005 Vĩnh Long DH23QTK01

16 235128 Nguyễn Huỳnh 01/06/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

17 233402 Huỳnh Minh Khôi 03/09/2005 Long An DH23LOG01

18 226152 Lâm Minh Kiệt 03/07/2004 Sóc Trăng DH22BDS01

19 232772 Trần Nguyễn Thanh Liêm 19/06/2005 Sóc Trăng DH23QTK01

20 223205 Nguyễn Thị Ngọc Linh 21/02/2004 Kiên Giang DH22QHC01
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21 220281 Nguyễn Thị Thảo Linh 15/01/2004 Cà Mau DH22MAR02

22 221104 Võ Thị Tường Mi 29/05/2004 Cần Thơ DH22QHC01

23 234092 Đặng Ngọc Thiên Minh 24/04/2005 Đồng Tháp DH23RHM01

24 225533 Huỳnh Thị Như Mơ 19/07/2004 An Giang DH22MAR02

25 223409 Trần Diệu My 04/10/2004 Kiên Giang DH22MAR02

26 232858 Nguyễn Kim Ngân 05/06/2005 Kiên Giang DH23QTK01

27 233762 Võ Trần Thanh Ngân 19/11/2005 DH23RHM01

28 223395 Đặng Thị Như Ngọc 26/05/2004 An Giang DH22MAR02

29 224640 Trần Thị Mỹ Ngọc 18/09/2004 Kiên Giang DH22MAR02

30 235631 Võ Minh Nhật 29/05/2005 Trà Vinh DH23LOG01

31 221111 Dương Ngọc Nhiên 08/10/2004 Kiên Giang DH22MAR02

32 233028 Nguyễn Thạch Minh Nhớ 04/03/2005 Cần Thơ DH23QTK01

33 225444 Trương Thị Huỳnh Như 12/06/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

34 224535 Trần Thị Mỹ Phấn 06/07/2004 Kiên Giang DH22MAR02

35 226336 Nguyễn Cao Quí Phi 15/09/2004 Vĩnh Long DH22MAR02

36 233084 Huỳnh Ngọc Phụng 18/10/2005 Cần Thơ DH23QTK01

37 237071 Lê Đặng Lan Quyên 25/02/2005 Vĩnh Long DH23RHM01

38 223141 Đỗ Phương Tâm 05/03/2004 Bến Tre DH22QHC01

39 232568 Tăng Thanh Tân 13/10/2005 An Giang DH23QTK01

40 232712 Nguyễn Thành Thái 19/05/2005 An Giang DH23QTK01
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41 224962 Trần Hữu Thắng 27/03/2004 DH22BDS01

42 222666 Võ Ngọc Đan Thanh 26/12/2004 Vĩnh Long DH22XET02

43 222535 Trần Phương Thảo 15/10/2004 Vĩnh Long DH22QHC01

44 232819 Võ Thị Bích Thảo 27/08/2005 An Giang DH23QTK01

45 232837 Lê Thị Hoàng Thơ 25/05/2005 Sóc Trăng DH23QTK01

46 221129 Lê Thị Anh Thư 14/10/2004 Cần Thơ DH22QHC01

47 223898 Mã Anh Thư 26/09/2004 Sóc Trăng DH22QHC01

48 222404 Hồ Thị Ngọc Trâm 24/09/2004 Vĩnh Long DH22QHC01

49 224477 Phan Nguyễn Thùy Trâm 09/07/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

50 221033 Lưu Thúy Trân 02/01/2004 Vĩnh Long DH22MAR02

51 232706 Trần Quốc Trạng 06/12/2005 Cà Mau DH23TIN01

52 222392 Hồ Đình Trí 20/04/2003 An Giang DH22QHC01

53 232533 Nguyễn Minh Trường 06/07/2005 Bạc Liêu DH23QTK01

54 225283 Võ Nguyễn Tường Vi 05/09/2004 Cần Thơ DH22QHC01

55 222635 Lư Thị Như Ý 25/04/2003 Hậu Giang DH22QHC01


